
STT Tên đơn vị 
Số lượng 

tối đa 
Chủng loại xe          Mục đích sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 5 6

1
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
1

Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ
Xe đưa, đón đoàn công tác, tiếp xúc cử tri

2 Văn phòng UBND tỉnh 1
Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ
Xe đưa, đón đoàn công tác 

3 Sở Giao thông vận tải 5
Xe ô tô bán tải có gắn biển hiệu 

nhận biết
Xe thanh tra giao thông 

Bố trí cho Thanh tra 

Giao thông vận tải 

2 Xe ô tô tải dưới 3 tấn Xe chở tang vật 

1
Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe 

kiểm tra tải trọng xe)
Xe cân kiểm tra tải trọng 

4
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
8 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy, vận chuyển tang vât vi phạm hành 

chính 

Sở NN & PTNT căn cứ 

vào tình hình thực tế của 

các đơn vị trực thuộc để 

bố trí quản lý, sử dụng 

phù hợp

5
BQL Vườn quốc gia Sông 

Thanh 
1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe phục vụ công tác bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển 

vùng đệm, vận chuyển cây giống, vật tư

6
Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 

Văn phòng Sở 1
Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ

Xe phục vụ Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng 

chống tệ nạn mại dâm 

Thư viện tỉnh 1
Xe ô tô tải có gắn trang thiết bị 

chuyên dùng
Xe chở sách và thư viện lưu động 

Trung tâm Văn hoá tỉnh 1

Xe ô tô bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống 

loa)

Xe phục vụ tuyên truyền và thông tin lưu động, 

chiếu phim lưu động và ghi hình, lấy tin phục vụ 

bản tin Văn hóa, thể thao và Du lịch 

1
Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ

Xe chở diễn viên, tuyên truyền viên đi tuyên 

truyền cơ sở 

Phụ lục I

SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG THEO NĐ 72/2023/NĐ-CP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /    /2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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STT Tên đơn vị 
Số lượng 

tối đa 
Chủng loại xe          Mục đích sử dụng Ghi chú 

Đoàn ca kịch 1
Xe ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5,5 

tấn

Xe chở thiết bị âm thanh, ánh sáng, phục trang, 

đạo cụ, cảnh trí 

1
Xe ô tô từ 30 chỗ ngồi đến dưới 

35 chỗ ngồi

Xe chở nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn tại các địa 

phương và tham gia hội thi, hội diễn trên toàn 

quốc 

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu 

Thể dục thể thao 
1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe chở dụng cụ phục vụ công tác tổ chức thi đấu 

các giải thể thao trên địa bàn tỉnh 

1
Xe ô tô từ 24 chỗ đến dưới 30 

chỗ

Xe chở vận động viên, học viên, huấn luyện viên 

tham gia thi đấu  

7
Đài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Nam
1

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe 

trang bị cẩu và thiết bị)
Xe phục vụ truyền hình lưu động 

5
Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên 

dùng

Xe có gắn công cụ,  dụng cụ, thiết bị để hỗ trợ 

Phóng viên, Kỹ thuật viên tác nghiệp; Xe phát 

thanh truyền hình lưu động 

1
Xe ô tô từ 24 chỗ đến dưới 30 

chỗ

Xe vận chuyển ekip đạo diễn, kỹ thuật viên, phóng 

viên và trang thiết bị chuyên dụng …

8
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công 
1

Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ
Xe đưa đón người có công 

9 Trường Đại học Quảng Nam 1
Xe ô tô từ 35 chỗ đến dưới 50 

chỗ
Xe chở sinh viên, giáo viên đi thực tế, thực tập 

10
Trường Cao đẳng Quảng 

Nam 13

Xe ô tô 4-5 chỗ số tự động có 

gắn biển hiệu nhận biết
Xe tập lái 

24

Xe ô tô 4-5 chỗ số sàn có gắn 

biển hiệu nhận biết
Xe tập lái 

10

Xe ô tô tải 05 tấn có gắn biển 

hiệu nhận biết
Xe tập lái 

1

Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 

24 chỗ 
Xe chở  sinh viên, giáo viên đi thực tế, thực tập 
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STT Tên đơn vị 
Số lượng 

tối đa 
Chủng loại xe          Mục đích sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 5 6

1 Thành phố Tam Kỳ

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện và UBND các 

phường, xã

14 Xe ô tô tải dưới 3 tấn
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

2 Thành phố Hội An

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TT-TH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện và UBND các 

phường, xã

13 Xe ô tô tải dưới 3 tấn 
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

3 Thị xã Điện Bàn

UBND xã, phường 12 Xe ô tô tải dưới 3 tấn
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

Đội kiểm tra quy tắc đô thị 1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

4 Huyện Núi Thành 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện và UBND các 

phường, xã

17 Xe ô tô tải dưới 3 tấn 
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

5 Huyện Thăng Bình 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

UBND TT Hà Lam 1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

Phụ lục II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG THEO NĐ 72/2023/NĐ-CP ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /    /2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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STT Tên đơn vị 
Số lượng 

tối đa 
Chủng loại xe          Mục đích sử dụng Ghi chú 

6 Huyện Duy Xuyên

BQL Di sản Văn hoá Mỹ Sơn 1
Xe ô tô từ 24 chỗ đến dưới 30 chỗ 

ngồi
Xe đưa đón du khách và diễn viên 

1
Xe ô tô từ trên 16 chỗ đến dưới 24 

chỗ ngồi
Xe đưa đón du khách và diễn viên 

7 Huyện Đại Lộc 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện và UBND các 

phường, xã

2 Xe ô tô tải dưới 3 tấn 
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

8 Huyện Hiệp Đức

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

9 Huyện Quế Sơn 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện
1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

10 Huyện Nông Sơn 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường 
1 Xe cuốn, ép, chở rác Xe phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải

11 Huyện Phước Sơn 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

12 Huyện Nam Giang

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện
1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường 
2 Xe cuốn, ép, chở rác Xe phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải

13 Huyện Đông Giang 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 
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STT Tên đơn vị 
Số lượng 

tối đa 
Chủng loại xe          Mục đích sử dụng Ghi chú 

Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường 
2 Xe cuốn, ép, chở rác Xe phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải

14 Huyện Tây Giang 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường 
2 Xe cuốn, ép, chở rác Xe phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải

15 Huyện Tiên Phước 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Phòng ban chuyên môn hoặc đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện
1 Xe ô tô tải dưới 3 tấn

Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

16 Huyện Bắc Trà My 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

UBND các xã, thị trấn 6 Xe ô tô tải dưới 3T
Xe phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, 

trật tự công cộng 

17 Huyện Nam Trà My

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và TTTH 1
Xe ô tô  bán tải có gắn thiết bị 

chuyên dùng (thùng và hệ thống loa)
Xe thông tin, truyền thông lưu động 

Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường 
2 Xe cuốn, ép, chở rác Xe phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải
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STT Chủng loại xe
Mức giá mua xe tối đa (triệu 

đồng)

1 Xe ô tô trên 16 chỗ đến dưới 24 chỗ ngồi 2.350

2 Xe ô tô từ 24 chỗ đến dưới 30 chỗ ngồi 2.320

3 Xe ô tô từ 30 chỗ đến dưới 35 chỗ ngồi 2.254

4 Xe ô tô từ 35 chỗ đến dưới 50 chỗ ngồi 2.915

5
Xe ô tô bán tải có gắn biển hiệu nhận biết theo quy 

định của pháp luật
950

6 Xe ô tô bán tải có gắn thiết bị chuyên dùng 950

7

Xe ô tô 07 chỗ hoặc 08 chỗ ngồi 02 cầu có gắn 

biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật 

hoặc có gắn thiết bị chuyên dùng

1.600

8 Xe ô tô tải dưới 3 tấn 615

9 Xe ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5,5 tấn 733

10 Xe ô tô tải từ 5,5 tấn đến dưới 7 tấn 1.444

11 Xe ô tô 4 -5 chỗ số sàn có gắn biển hiệu nhận biết 458

12
Xe ô tô 4 -5 chỗ số tự động có gắn biển hiệu nhận 

biết
488

13
Xe ô tô có kết cấu đặc biệt như: xe cần cẩu, xe cân 

tải trọng xe, xe cuốn ép rác…

Mức giá tối đa do cơ quan có 

thẩm quyền quyết định khi mua 

sắm

14
Xe phát thanh truyền hình lưu động (xe ô tô có gắn 

thiết bị chuyên dùng)

Giá xe được hình thành từ dự 

án đầu tư đã được phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành 

hoặc do cơ quan có thẩm 

quyền quyết định khi mua sắm

Phụ lục IIIMỨC GIÁ MUA XE CHUYÊN DÙNG TỐI ĐA

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /    /2024 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

- Giá mua xe ô tô tối đa trên đây đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp 

luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: lệ phí trước bạ; 

lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 

phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại 

thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng) thì phải tính đủ số thuế được miễn này 

vào giá mua xe để xác định tiêu chuẩn, định mức. 

- Riêng xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng (trừ xe phát thanh truyền hình lưu động được hình 

thành từ dự án đầu tư) thì giá mua xe tối đa là giá chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng.
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